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Thông tin giới thiệu một số sản phẩm  

nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

(Kèm theo Công văn số        /SCT-QLTM ngày     tháng 5 năm 2020 của Sở 

Công Thương) 

1. Các sản phẩm Chè chế biến từ chè búp tươi 

Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lai Châu được 

trồng ở độ cao từ 500 m đến 1.700 m so với mực nước biển và đang được trồng 

chủ yếu tại các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ 

và thành phố Lai Châu. Diện tích cây chè trên địa bàn tỉnh là 7.500 ha, trong đó 

có: 4.500 ha cây chè kinh doanh, trên 4.000 ha cây chè đang áp dụng quy trình 

sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, ISO, HACCP. Hiện nay, trên địa bàn 

tỉnh có một số doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quy 

trình sản xuất, chế biến chè búp tươi thành các sản phẩm chè có chất lượng cao 

như: Chè Kim Tuyên, chè Sen Cha, chè Đông phương mỹ nhân, trà San Tuyết, 

chè Olong xanh, chè Olong đen, chè sao lăn, chè duỗi,…  

- Sản lượng thu hoạch: Chè búp tươi 33.000 tấn/năm; sản lượng chè khô 

7.000 tấn/năm. 

- Đơn vị cung ứng các sản phẩm chè chế biến: Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển chè Tam Đường, địa chỉ: Xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu, số điện thoại: 0988.232.375; Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, địa chỉ: 

Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 

0982.207.676. 

2. Sản phẩm Quả chuối 

Cây chuối được trồng đại trà tại huyện Phong Thổ từ năm 2011, đến nay 

đã  phát triển ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Diện tích trồng hiện nay 

là trên 3.600 ha.  

- Sản lượng thu hoạch quả chuối tươi: 90.000 tấn/năm. 

- Đơn vị cung ứng quả chuối: Hợp tác xã Phương Sinh, địa chỉ: Xã Ma Li 

Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0868.399.226; hợp tác xã 

Việt Trung, địa chỉ: Xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện 

thoại: 0964.775.555 và các hộ nông dân trên địa bàn các huyện: Phong Thổ, 

Tam Đường, Nậm Nhùn. 

3. Gạo Dâu, gạo Séng Cù, gạo Khẩu ký, Gạo nếp Tan Cò Giàng 

Lúa Dâu, lúa Séng Cù, lúa Khẩu ký, lúa nếp Tan Cò Giàng là những loại 

lúa có chất lượng gạo thơm ngon và được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh có trên 620 ha, trong đó diện tích: lúa dâu là 70 ha, lúa Séng Cù 



là 404 ha, lúa Khẩu ký là 32 ha, lúa nếp Tan Cò Giàng là 113 ha và đang được 

trồng chủ yếu tại các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên. 

- Sản lượng gạo hiện nay là: 2.550 tấn/năm, trong đó: gạo Dâu là 140 

tấn/năm, gạo Séng Cù là 1.770 tấn/năm, gạo Khẩu Ký là 140 tấn/năm, gạo nếp 

Tan Cò Giàng là 500 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã Thanh Niên, địa chỉ: Xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0982.451.019; hợp tác xã Hồ 

Châu, địa chỉ: Xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 

0944.840.999; hộ kinh doanh Lưu Phương Thảo, địa chỉ: Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0989.445.377; hộ kinh doanh 

Nguyễn Tú, địa chỉ: Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu, số điện thoại: 0972.648.555 và các hộ nông dân trên địa bàn các huyện: 

Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên.  

4. Sản phẩm Miến dong Bình Lư 

Miến dong được làm từ tinh bột nguyên chất của củ dong riềng, có mùi 

thơm đặc trưng, vị giòn dai, sợi miến nhỏ khi nấu lên rất mềm nhưng không bị 

dính và chủ yếu được sản xuất trên địa bàn huyện Tam Đường. 

- Sản lượng sản xuất: 380 tấn/ năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư, địa 

chỉ: Xã Bình Lư, huyện Tam Đường, số điện thoại: 0343.190.780;  hộ sản xuất 

Nguyễn Mạnh Cường, địa chỉ: Xã Bình Lư, huyện Tam Đường, số điện thoại: 

0982.993.020 và các hộ sản xuất trên địa bàn huyện Tam Đường. 

5. Cây ăn quả: Quả đào, quả lê, quả mận, quả cam, quả chanh leo, 

quả ổi 

Hiện nay diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh có khoảng 311 ha, trong 

đó: Diện tích cây đào là 78 ha, diện tích cây lê là 61 ha, cây mận là 22 ha, cây 

cam 140 ha, cây chanh leo 04 ha, cây ổi 06 ha và đang được trồng chủ yếu tại 

các huyện: Tam Đường, Than Uyên. 

- Sản lượng thu hoạch trên 1.500 tấn/năm, trong đó quả đào là 253 

tấn/năm, quả lê là 82 tấn/năm, quả mận là 18 tấn/năm, quả cam là 1.000 

tấn/năm, quả ổi là 60 tấn/năm, quả chanh leo là 90 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Than Uyên, địa chỉ: 

Xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0931.673.357; 

hợp tác xã thanh niên Hua Nà, địa chỉ: Xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai 

Châu, số điện thoại 0964.132.297 và các hộ nông dân tại các huyện: Tam 

Đường, Than Uyên. 



6. Quả Mắc Ca 

Cây mắc ca được trồng tại tỉnh Lai Châu từ năm 2011 với quy mô nhỏ lẻ, 

tuy nhiên với đặc tính cây mắc ca dễ trồng và cho hiệu quả kinh tế cao nên nhiều 

địa phương đã phát triển thành các vùng trồng tập trung như huyện: Tân Uyên, 

Tam Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 

trên 2.700 ha cây mắc ca trong đó có hơn 100 ha đang cho thu hoạch. 

- Sản lượng thu hoạch: 35 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu, địa chỉ: số nhà 

300, đường Trần Phú, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, 

số điện thoại: 0982.022.822 và các hộ nông dân tại các huyện: Tân Uyên, Tam 

Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu. 

7. Quả Sơn Tra (quả táo mèo) 

Quả Sơn Tra hiện nay đang được trồng tập trung tại các huyện: Tân Uyên, 

Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường với diện tích trên 1.800 ha, trong đó có khoảng 

300 ha đang cho thu hoạch. 

- Sản lượng thu hoạch: 350 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hộ kinh doanh Bùi Thị Lan, địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ, 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0814.538.923 và các hộ nông dân tại 

các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. 

8. Khoai sọ 

Hiện nay, khoai sọ được trồng tập trung tại huyện Mường Tè với quy mô 

54 ha.  

- Sản lượng thu hoạch: 330 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hộ nông dân Lò Văn Thi, địa chỉ: Xã Nậm Khao, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0397455916 và các hộ nông dân 

tại xã Nậm Khao, xã Bum Tở, xã Can Hồ, huyện Mường Tè. 

9. Cây hoa hồng 

Hiện nay, cây hoa hồng đang được trồng tập trung tại thành phố Lai Châu 

với diện tích 63 ha và cho thu hoạch quanh năm. 

- Sản lượng: 72 triệu bông/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Các hộ nông dân tại xã San Thàng, xã Sùng Phài, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

10. Cây Sa Nhân 

Cây Sa Nhân là loại cây dược liệu đang được huyện Mường Tè khoanh 

vùng trồng tập trung với diện tích  khoảng 1.500 ha. 



- Sản lượng thu hoạch: 45 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Các hộ nông dân tại xã Thu Lũm, xã Ka Lăng, xã 

Mường Tè, xã Mù Cả, huyện Mường Tè. 

11. Cây Đương Quy 

Cây Đương Quy là loại cây dược liệu đang được huyện Sìn Hồ khoanh 

vùng trồng tập trung với diện tích khoảng 48 ha. 

- Sản lượng dự kiến thu hoạch: 450 tấn/ năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hộ kinh doanh Bùi Thị Thao, địa chỉ: Thị trấn Sìn 

Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0385.899.330 và các hộ nông 

dân trên địa bàn huyện Sìn Hồ. 

12. Tinh dầu sả 

Tinh dầu sả được người dân chiết xuất từ cây sả. Hiện nay, diện tích trồng 

cây sả trên địa bàn tỉnh khoảng 640 ha và được trồng chủ yếu tại huyện Mường Tè. 

- Sản lượng sản xuất tinh dầu sả: 320.000 lít/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hộ nông dân Lý Lý Chè, địa chỉ: Xã Ka Lăng, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0915123822 và các hộ nông dân tại xã 

Thu Lũm, xã Ka Lăng, xã Mường Tè, xã Bum Tở huyện Mường Tè. 

13. Con thỏ 

Hiện nay, thỏ đang được nuôi tập trung tại huyện Than Uyên và huyện 

Tân Uyên với quy mô 8.000 con thỏ. 

- Sản lượng thịt: 19 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã nuôi thỏ tại xã Phúc Than, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu, điện thoại: 0982.025.648; Hợp tác xã Nuôi thỏ tại xã Nậm 

Cần, huyện Tân Uyên, số điện thoại: 0353.978.687. 

14. Cá trắm 

Hiện nay, cá trắm đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn 

Hồ, Nậm Nhùn với quy mô trên 9.700 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng 

hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh, trong đó: Trên 9.500 m2 mặt nước nuôi cá trắm 

cỏ, trên 200 m2 mặt nước nuôi cá trăm đen. 

- Sản lượng: 19,2 tấn/năm trong đó: cá trắm cỏ là 16,2 tấn/năm, cá trắm 

đen là 3 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513; tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã 

Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, số điện thoại: 0388.289.646; tổ hợp tác nuôi cá lồng tại 



xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0355.669.008 và 

các hộ nông dân nuôi cá trên địa bàn các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. 

15. Cá chép 

Cá chép đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm 

Nhùn với quy mô trên 9.500 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy 

điện trên địa bàn tỉnh. 

- Sản lượng: 19 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng:  Tổ hợp tác xã nuôi cá thương phẩm tại xã Lùng 

Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0363.005.176; tổ hợp tác 

nuôi cá lồng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, số điện thoại: 0355.669.008; 

hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số 

điện thoại: 0971.097.513 và các hộ nông dân tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, 

Nậm Nhùn. 

16. Cá rô phi đơn tính, cá rô đồng, cá trê lai 

Cá rô đơn tính, cá trê lai đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân 

Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn  với quy mô trên 10.950 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi 

tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

- Sản lượng thịt: 31,5 tấn/năm, trong đó cá rô phi đơn tính là 26 tấn/năm; 

cá trê lai là 5,5 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng:  Tổ hợp tác xã nuôi cá thương phẩm tại xã Lùng 

Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0363.005.176; tổ hợp tác 

nuôi cá lồng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, số điện thoại: 0355.669.008; 

hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số 

điện thoại: 0971.097.513 và các hộ nông dân nuôi cá tại huyện: Tân Uyên, Sìn 

Hồ, Nậm Nhùn. 

17. Cá bống tượng, cá vược, cá tra, cá chim 

Cá bống tượng, cá vược, cá tra, cá chim được Hợp tác xã Phát triển nuôi 

tập trung với quy mô là 432 m2 mặt nước, trong đó: cá bống tượng có diện tích 

nuôi là 108 m2, cá vược có diện tích nuôi là 72 m2, cá tra có diện tích nuôi là 108 

m2, cá chim có diện tích nuôi là 144 m2. 

- Sản lượng thu hoạch: 6,5 tấn/năm, trong đó: Cá bống tượng là 01 

tấn/năm, cá vược là 0,5 tấn/năm, cá tra là 3 tấn/năm, cá chim là 2 tấn/năm.   

- Đầu mối cung ứng:  Hợp tác xã phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513. 

 



 18. Cá lăng 

Cá lăng đang được nuôi tập trung tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tân 

Uyên, Nậm Nhùn với quy mô trên 10.200 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các 

lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

- Sản lượng thịt: 60 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng:  Tổ hợp tác xã nuôi cá thương phẩm, địa chỉ: xã 

Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0363.005.176; tổ 

hợp tác nuôi cá lồng, địa chỉ: xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, số điện thoại: 

0355.669.008; hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513 và các hộ nông dân nuôi cá tại các 

huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên, Nậm Nhùn. 

19. Cá nước lạnh: Cá tầm, cá hồi 

Tổng diện tích nuôi cá tầm, cá hồi hiện nay khoảng 15.678 m3 bể nuôi với 

10 cơ sở nuôi tập trung theo mô hình sản xuất hàng hóa tại huyện Tam Đường, 

huyện Phong Thổ. 

- Sản lượng: 117 tấn/năm. 

- Đầu mối cung ứng:  Hợp tác xã nông nghiệp vùng cao, địa chỉ: Bản 

Căng Há, xã Tông Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 

0965.640.382; hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch Ngũ Chỉ Sơn, 

địa chỉ: Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, số điện thoại: 0948.734.331 và các hộ 

nông dân nuôi cá tại huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ. 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T16:16:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Xuân Tiến<tienlx.soct@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




